
 

 

 

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN BÔN 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1985.            Giới tính: Nam. 

Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Minh Thọ, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

Nơi ở hiện nay: Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                     Tôn giáo:  Không. 

Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  12/12  

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Bảo quản chế biến nông sản. 

   - Học vị:  Không.                                 Học hàm:  Không. 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức Nhà nước 

Nơi công tác: Phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên:    ĐÀO VĂN CƯƠNG 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1969.                    

 Giới tính: Nam. 

 Quốc tịch: Việt Nam. 

Quê quán: Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tân Mỹ, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi ở hiện nay: Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                       Tôn giáo: Không. 

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật. 

- Học vị: Không.                     Học hàm: Không. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A. 

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức Nhà nước 

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội - Hội đồng nhân dân xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi công tác: Cơ quan Đảng ủy xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên:     LÊ THỊ HOA 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1980.                    

Giới tính: Nữ. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Quê quán: Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Xuân Phú, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

    Nơi ở hiện nay: Như trên. 

 Dân tộc:  Kinh.                              Tôn giáo: Không. 

Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Mầm non. 

   - Học vị: Không.                              Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp. 

   - Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, trình độ A2. 

Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức Nhà nước 

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Hiệu Trưởng trường Mầm non  

Nơi công tác: Trường Mầm non Đa Lộc, xã Vạn Lộc, Tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên:    NGUYỄN THỊ HỒNG 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/6/1994.                    

Giới tính: Nữ. 

 Quốc tịch: Việt Nam. 

 Quê quán: Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đông Tân, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

  Nơi ở hiện nay: Như trên. 

 Dân tộc: Kinh.                               Tôn giáo: Không. 

Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm mầm non. 

   - Học vị: Không.                    Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không.  

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2. 

Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức nhà nước 

Nơi công tác: Trường mầm non Đa Lộc, xã Vạn Lộc, Tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên:   LÊ NGỌC HƯNG 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1981.                       

 Giới tính: Nam. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

 Quê quán: Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 55/195, đường Đinh Chương Dương, thôn Phú Cường, 

xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

Nơi ở hiện nay: Như trên 

Dân tộc: Kinh.                     Tôn giáo: Không 

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế NN&PTNT. Cao học, 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh;  Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ A2. 

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức Nhà nước 

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Họ và tên:    ĐỖ THỊ THÙY 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1981.            

Giới tính: Nữ. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Quê quán:  Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Ninh Phú, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 Nơi ở hiện nay:  Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                                Tôn giáo: Không. 

 Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp, chuyên ngành Thủy sản. 

   - Học vị: Không.                             Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp. 

   - Ngoại ngữ: Không. 

Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt không chuyên trách ở thôn 

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng thôn Ninh Phú, xã 

Vạn Lộc 

Nơi công tác: thôn Ninh Phú, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 



 

 

 

Họ và tên:    MAI THỊ THANH TUYỀN 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1987.         Giới tính: Nữ 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Quê quán: Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

    Nơi ở hiện nay: Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                Tôn giáo: Không. 

Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. 

   - Học vị:  Không.                             Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B. 

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức Nhà nước 

 Nơi công tác: Đảng ủy xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Họ và tên:    NGUYỄN THỊ YẾN  

Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1988.                Giới tính: Nữ. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Quê quán:  Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 Nơi ở hiện nay: Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                                Tôn giáo: Không  

Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường. 

   - Học vị: Không.                             Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B. 

Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt đông không chuyên trách ở thôn. 

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban Công tác Mặt trận 

thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc. 

Nơi công tác: Thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 


